
STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Võ Quốc Bảo 51033427 26/01/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

2 Phan Huỳnh Biên 51033403 19/5/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

3 Phan Ngọc Chắt 51033398 18/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

4 Trịnh Thị Kim Cương 51033412 05/01/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

5 Nguyễn Khánh Duy 51033391 14/4/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

6 Đoàn Quốc Đảm 51033396 25/01/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

7 Trương Văn Đồng 51033430 03/8/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

8 Lý Quốc Hội 51033411 03/01/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

9 Phan Bùi Đức Huy 51033418 30/6/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

10 Nguyễn Ngọc Huyền 51033434 13/4/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

11 Quách Nguyễn Hữu Lộc 51033429 24/11/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

12 Lê Bảo Ngọc 51033390 02/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

13 Bùi Yến Nhi 51033401 02/01/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

14 Đặng Tâm Như 51033406 21/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

15 Lâm Thoại Như 51033393 12/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

16 Lê Trần Ái Như 51033409 29/9/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

17 Lư Ý Như 51033415 17/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

18 Nguyễn Yến Như 51033407 04/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

19 Lê Minh Nhứt 51033399 30/4/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

20 Đặng Trường Phát 51033413 26/4/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

21 Trần Phát 51033402 28/5/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

22 Dương Phong Phú 51033408 06/12/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

23 Huỳnh Minh Phú 51033404 02/7/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

24 Lê Thái Phú 51033424 21/6/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

25 Nguyễn Chúc Quỳnh 51033397 16/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

26 Phan Như Quỳnh 51033394 05/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

27 Phan Như Quỳnh 51033425 14/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

28 Nguyễn Trần Quốc Thịnh 51033419 06/02/2008 Nam Kinh Lớp 11T1

29 Nguyễn Minh Thư 51033400 12/3/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

30 Nguyễn Thị Anh Thư 51033405 06/3/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

31 Trịnh Hoài Thương 51033420 17/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

32 Trịnh Thị Thùy Trân 51033423 02/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

33 Ngô Tú Trinh 51033410 20/01/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

34 Nguyễn Thanh Tuyền 51033414 16/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

35 Trần Thảo Uyên 51033432 25/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

36 Dương Bảo Vy 51033392 31/5/2007 Nữ Kinh Lớp 11T1

37 Lê Thảo Vy 51033395 10/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1

38 Phạm Ngọc Yến 51033417 08/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11T1
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STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Nguyễn Lê Trang Anh 51033447 06/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

2 Võ Kim Chi 51033474 20/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

3 Đinh Ngọc Diệp 51033439 18/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

4 Nguyễn Khắc Duy 51033481 01/9/2007 Nam Kinh Lớp 11T2

5 Nguyễn Ngọc Nhứt Duy 51033476 25/3/2008 Nam Kinh Lớp 11T2

6 Trần Ngọc Xuân Đào 51033446 08/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

7 Trần Quỳnh Hoa 51033442 15/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

8 Nguyễn Như Huyền 51033438 07/3/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

9 Cao Vĩnh Khang 51033475 01/02/2008 Nam Kinh Lớp 11T2

10 Bùi Trí Khỏe 51033467 08/8/2008 Nam Kinh Lớp 11T2

11 Châu Quý Kỳ 51033435 09/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

12 Ngô Hồng Lam 51033452 27/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

13 Trịnh Thu Lam 51033461 05/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

14 Phạm Mỹ Linh 51033460 02/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

15 Trần Thành Lợi 51033456 28/10/2008 Nam Kinh Lớp 11T2

16 Nguyễn Hoàng Lượn 51033421 01/6/2008 Nam Kinh Lớp 11T2

17 Phạm Trúc Ly 51033479 02/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

18 Phan Yến Minh 51033445 18/9/2007 Nữ Kinh Lớp 11T2

19 Lê Thị Bích Ngân 51033462 27/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

20 Đoàn Phúc Ngọc 51033436 20/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

21 Giang Diễm Ngọc 51033459 30/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

22 Huỳnh Đào Như Ngọc 51033463 29/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

23 Nguyễn Hồng Ngự 51033453 10/4/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

24 Huỳnh Phú Nhuận 51033450 27/11/2008 Nam Kinh Lớp 11T2

25 Trương Huỳnh Như 51033473 01/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

26 Đặng Tú Quyên 51033448 11/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

27 Quách Thị Quyến 51033443 08/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

28 Nguyễn Như Quỳnh 51033469 22/02/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

29 Lê Quang Thái 51033458 12/12/2008 Nam Kinh Lớp 11T2

30 Giang Ngọc Thảo 51033661 15/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

31 Nguyễn Trí Thiện 51033451 14/9/2008 Nam Kinh Lớp 11T2

32 Quách Ngọc Anh Thư 51033466 02/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

33 Trần Anh Thư 51033465 03/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

34 Lê Trí Thức 51033437 28/02/2008 Nam Kinh Lớp 11T2

35 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 51033464 08/3/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

36 Lê Cẫm Tiên 51033470 03/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

37 Lê Trần Tiến 51033478 01/01/2008 Nam Kinh Lớp 11T2

38 Hà Ái Vy 51033472 10/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

39 Lương Hà Vy 51033477 11/01/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

40 Lê Thị Kim Y 51033441 31/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

41 Lê Như Ý 51033471 27/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

42 Nguyễn Thị Như Ý 51033468 26/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2

43 Võ Khã Yến 51033457 20/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11T2
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STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
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Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Lê Thị Hồng Băng 51535550 15/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

2 Lê Công Bằng 51535551 25/9/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

3 Trương Ngọc Châm 51535552 01/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

4 Trịnh Hoàng Chiến 51535553 05/8/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

5 Ngô Ngọc Diễm 51535554 03/01/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

6 Lê Nhật Duy 51535555 17/7/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

7 Lâm Chí Đại 51535557 19/9/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

8 Lê Chí Đại 51535556 09/11/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

9 Hoàng Quốc Đạt 51535558 22/9/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

10 Lữ Chí Hào 51535561 25/7/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

11 Lê Gia Hân 51535559 11/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

12 Phan Ngọc Hân 51535560 09/3/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

13 Ngô Y Huỳnh 51535563 02/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

14 Phạm Nhựt Khang 51535565 05/7/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

15 Nguyễn Dương Tài Khanh 51535566 10/02/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

16 Lý Minh Khôi 51535568 12/02/2008 Nam Khơ-me Lớp 11T3

17 Mai Minh Khôi 51535567 08/02/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

18 Lê Trung Kiên 51535569 29/02/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

19 Trương Gia Mẫn 51535570 13/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

20 Cao Thảo My 51535572 27/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

21 Nguyễn Thị Hồng Mỵ 51535573 15/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

22 Giãng Khánh Ngọc 51535574 22/4/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

23 Huỳnh Trọng Nguyễn 51535575 04/3/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

24 Lê Trọng Nhân 51535576 12/02/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

25 Trần Yến Nhi 51535577 18/9/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

26 Hữu Hoàng Nhứt 51535579 14/6/2008 Nam Khơ-me Lớp 11T3

27 Vũ Hoàng Phát 51535580 31/10/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

28 Trần Văn Quyết 51535581 16/5/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

29 Đoàn Ngọc Sen 51535582 10/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

30 Phan Tấn Thành 51535584 04/3/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

31 Lê Thị Bích Thư 51535586 01/01/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

32 Ngô Minh Thư 51535585 24/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

33 Nguyễn Anh Thư 51535587 03/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

34 Phan Diễm Thư 51535588 07/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

35 Nguyễn Công Tiến 51535589 08/6/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

36 Trịnh Hoàng Tiếp 51535590 08/9/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

37 Lữ Trọng Tính 51535591 22/7/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

38 Hà Thị Bão Trân 51535592 02/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

39 Đặng Lâm Tùng 51535593 09/4/2008 Nam Kinh Lớp 11T3

40 Nguyễn Thúy Vy 51535594 17/9/2008 Nữ Kinh Lớp 11T3

41 Phan Chí Vỹ 51535596 08/6/2008 Nam Kinh Lớp 11T3
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STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 
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Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Nguyễn Bão An 51033528 01/6/2008 Nam Kinh Lớp 11X1

2 Hồ Phạm Vân Anh 52384661 27/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

3 Nguyễn Nhựt Anh 51033529 29/3/2007 Nam Kinh Lớp 11X1

4 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 51033531 10/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

5 Liễu Ngân Giang 51033533 28/5/2008 Nam Khơ-me Lớp 11X1

6 Tô Nhật Hào 51033534 12/01/2008 Nam Kinh Lớp 11X1

7 Nguyễn Ngọc Hân 51033537 01/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

8 Nguyễn Thị Bảo Hân 51033535 01/3/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

9 Quách Chí Hiển 51033539 20/8/2007 Nam Kinh Lớp 11X1

10 Lữ Kim Hường 51033540 31/3/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

11 Huỳnh Thị Tố Inh 51033541 01/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

12 Lê Hứa Anh Khoa 51033542 03/7/2008 Nam Kinh Lớp 11X1

13 Võ Thúy Lam 51033546 29/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

14 Phan Hồ Ngọc Linh 51033547 17/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

15 Hà Văn Lộc 51033548 11/9/2008 Nam Kinh Lớp 11X1

16 Trần Như Mơ 51033549 26/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

17 Trần Kiều My 51033551 22/02/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

18 Võ Ngọc My 51033550 03/01/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

19 Nguyễn Chúc Mỵ 51033552 15/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

20 Lăng Thảo Ngân 51033553 28/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

21 Nguyễn Thảo Nghi 51033555 14/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

22 Trương Hồng Nghi 51033554 20/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

23 Nguyễn Hoàng Nghiêm 51033556 29/01/2008 Nam Kinh Lớp 11X1

24 Lê Bảo Ngọc 51033557 22/02/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

25 Lê Thảo Nguyên 51033558 28/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

26 Nguyễn Hoàng Nhất 51033559 08/10/2008 Nam Kinh Lớp 11X1

27 Nguyễn Hồng Nhiên 51033560 16/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

28 Lâm Nhã Phương 51033562 16/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

29 Huỳnh Kiến Quốc 51033563 16/02/2008 Nam Kinh Lớp 11X1

30 Lê Thị Sen 51033564 21/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

31 Lê Chí Thiện 51033565 19/3/2008 Nam Kinh Lớp 11X1

32 Lê Cường Thịnh 51033566 20/9/2008 Nam Kinh Lớp 11X1

33 Hồ Minh Thư 51033568 11/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

34 Lữ Thị Trân 51033570 30/9/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

35 Trần Như Trân 51033569 26/02/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

36 Dương Thảo Vy 51033571 31/5/2007 Nữ Kinh Lớp 11X1

37 Lê Khánh Vy 51033572 06/8/2008 Nữ Hoa Lớp 11X1

38 Nguyễn Tường Vy 51033574 24/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

39 Huỳnh Thị Tố Yên 51033575 01/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11X1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Hồ Cẩm Bào 51033577 07/01/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

2 Trần Ngọc Biên 51033578 27/4/2006 Nữ Kinh Lớp 11X2

3 Huỳnh Ngọc Ánh Dương 51033580 16/4/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

4 Trương Văn Dương 51033579 08/5/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

5 Huỳnh Chí Đại 47948064 19/9/2007 Nam Kinh Lớp 11X2

6 Hồ Nguyễn Phát Đạt 51033582 12/11/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

7 Nguyễn Lâm Gia Hân 51033585 04/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

8 Trần Ngọc Hân 51033584 19/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

9 Trần Ngọc Hân 51033583 05/9/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

10 Trần Lý Phúc Hậu 51033586 14/01/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

11 Ngô Vủ Hiên 51033587 14/11/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

12 Đoàn Ngọc Hiển 51033588 15/12/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

13 Lưu Trường Hiếu 51033589 06/9/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

14 Ngô Công Huy 51033590 02/7/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

15 Nguyễn Lộc Hưng 51033593 19/12/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

16 Hứa Kim Hường 51033594 25/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

17 Đinh Gia Hy 51033595 16/3/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

18 Ngô Hoàng Khang 51033596 06/6/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

19 Phạm Trúc Lam 51033598 11/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

20 Lê Trúc Ly 51033599 29/02/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

21 Hứa Giáng My 51033601 25/02/2007 Nữ Kinh Lớp 11X2

22 Lê Hà My 51033602 27/01/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

23 Phạm Trung Nam 51033603 15/5/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

24 Ngô Tú Nguyên 51033604 01/6/2006 Nữ Kinh Lớp 11X2

25 Nguyễn Thôi Nguyên 51033605 11/3/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

26 Võ Minh Nhật 51033606 01/9/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

27 Võ Yến Nhi 51033607 13/4/2007 Nữ Kinh Lớp 11X2

28 Lý Ánh Như 51033608 13/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

29 Phạm Bích Như 51033609 20/3/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

30 Chung Văn Phú 47948138 26/12/2007 Nam Kinh Lớp 11X2

31 Hữu Trọng Phú 51033610 23/11/2008 Nam Khơ-me Lớp 11X2

32 Lê Văn Thiên Phúc 51033611 07/8/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

33 Lâm Nhật Quốc 51033612 01/01/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

34 Lý Kim Quyên 51033613 14/9/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

35 Nguyễn Thái Sơn 51033614 06/7/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

36 Nguyễn Chí Thiện 51033617 28/4/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

37 Huỳnh Thái Thịnh 51033618 01/5/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

38 Lê Ngọc Bảo Thuy 51033619 14/9/2008 Nữ Kinh Lớp 11X2

39 Phan Tường Vi 51033620 26/7/2007 Nữ Kinh Lớp 11X2

40 Tạ Nhật Vinh 51033621 04/8/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

41 Nguyễn Thành Vương 51033622 31/5/2008 Nam Kinh Lớp 11X2

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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STT Họ và tên Mã học sinh Ngày sinh
Giới 

tính
Dân tộc

Lớp năm học 

trước
Ghi chú

1 Hồ Duy Anh 51033623 08/10/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

2 Phạm Thúy Anh 51033624 26/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

3 Trần Thị Khánh Băng 51033625 17/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

4 Nguyễn Ngọc Châu 51033627 12/4/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

5 Ngô Kiều Chi 51033628 01/4/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

6 Nguyễn Khánh Duy 51033629 16/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

7 Phạm Vũ Duy 51033630 12/10/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

8 Nguyễn Hoàng Dương 51033632 04/12/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

9 Huỳnh Quốc Hải 51033634 21/10/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

10 Đinh Nhựt Hào 51033635 01/8/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

11 Nguyễn Ngọc Hiển 51033636 18/11/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

12 Nguyễn Gia Huy 51033637 10/10/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

13 Lê Như Huỳnh 51033638 17/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

14 Huỳnh Quốc Hưng 51033639 21/10/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

15 Trương Hoàng Kha 51033641 19/5/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

16 Huỳnh Duy Khanh 51033642 29/8/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

17 Hồ Văn Khiêm 51033643 24/6/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

18 Lữ Đăng Khôi 51033644 04/02/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

19 Đoàn Trung Kiên 51033640 28/9/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

20 Bùi Thúy Lam 51033645 10/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

21 Lâm Thảo My 51033647 17/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

22 Nguyễn Thị Trà My 51033646 07/9/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

23 Nguyễn Trung Nghĩa 51033648 12/3/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

24 Nguyễn Kim Ngọc 51033649 01/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

25 Trần Phương Nhi 51033650 07/02/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

26 Huỳnh Như 51033651 22/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

27 Phạm Như Oanh 51033653 05/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

28 Trần Trọng Phúc 51033654 23/12/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

29 Trương Kim Phượng 51033655 21/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

30 Nguyễn Thị Nhã Quyên 51033656 01/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

31 Nguyễn Huỳnh Sơn 51033658 08/6/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

32 Chung Nhật Tân 51033659 12/12/2007 Nam Kinh Lớp 11X3

33 Lê Văn Thích 51033662 14/3/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

34 Châu Nhật Thiên 51033663 19/7/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

35 Nguyễn Hưng Thịnh 51033664 24/8/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

36 Nguyễn Thanh Tiếp 51033660 20/3/2008 Nam Kinh Lớp 11X3

37 Hữu Thanh Trí 51033666 02/02/2007 Nam Khơ-me Lớp 11X3

38 Lê Thị Thanh Trúc 51033667 05/4/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3

39 Lê Kim Yến 51033669 05/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11X3
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1 Nguyễn Bảo Chăm 51033671 16/01/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

2 Phạm Kim Chi 51033672 23/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

3 Nguyễn Quốc Dương 51033433 21/9/2007 Nam Kinh Lớp 11X4

4 Nguyễn Tấn Hào 51033673 25/5/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

5 Huỳnh Vũ Hảo 51033674 10/3/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

6 Cao Bảo Hân 51033675 31/3/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

7 Nguyễn Gia Hân 51033676 30/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

8 Lê Thế Hiển 51033678 16/9/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

9 Nguyễn Hòa Hiệp 51033679 15/3/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

10 Nguyễn Trung Hiếu 51033680 02/9/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

11 Nguyễn Văn Hoài 51033681 01/01/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

12 Phạm Gia Huy 51033682 19/8/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

13 Lê Nguyễn Kha 51033685 11/12/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

14 Lương Nhật Khang 51033686 22/10/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

15 Nguyễn Anh Kiệt 51033683 16/4/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

16 Nguyễn Minh Mẫn 51033689 20/5/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

17 Cao Diễm My 51033691 25/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

18 Nguyễn Mẫn Nghi 51033693 08/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

19 Nguyễn Bé Ngoan 51033694 08/8/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

20 Nguyễn Thị Bé Ngoan 51033695 29/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

21 Nguyễn Huỳnh Như 51033697 23/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

22 Nguyễn Tấn Phát 51033698 21/6/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

23 Phạm Hoàng Phúc 51033699 20/6/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

24 Hồ Như Quỳnh 51033701 13/9/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

25 Võ Ngọc Quỳnh 51033700 18/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

26 Trần Chí Tài 51033702 19/3/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

27 Ngô Gia Thái 51033706 03/12/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

28 Tạ Anh Thi 51033707 18/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

29 Lê Thái Thịnh 51033708 08/12/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

30 Nguyễn Anh Thư 51033710 12/3/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

31 Trương Thị Bảo Trăm 51033416 15/8/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

32 Lê Thanh Tỹ 51033705 12/12/2008 Nam Kinh Lớp 11X4

33 Lê Thị Trúc Xuân 51033714 28/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4

34 Nguyễn Ngọc Như Ý 51033716 05/8/2007 Nữ Kinh Lớp 11X4

35 Phạm Thị Như Ý 51033715 19/11/2008 Nữ Kinh Lớp 11X4
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1 Nghê Ngọc Vân Anh 51033717 11/7/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

2 Nguyễn Thị Tuyết Anh 51033718 16/8/2007 Nữ Kinh Lớp 11X5

3 Trần Vũ Anh 51033719 06/8/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

4 Tô Duy Bằng 51033720 30/01/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

5 Tăng Thị Đoan Diệp 51033722 27/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

6 Hứa Tuấn Duy 51033723 15/02/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

7 Phan Phú Hào 51033727 10/12/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

8 Hồ Phú Hảo 51033728 05/5/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

9 Từ Gia Hạo 51033729 20/4/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

10 Nguyễn Ngọc Hân 51033731 24/4/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

11 Lâm Như Huỳnh 51033732 12/02/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

12 Phạm Thị Huỳnh 51033733 02/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

13 Huỳnh Minh Kha 51033734 12/5/2007 Nam Kinh Lớp 11X5

14 Nguyễn Duy Khang 51033735 05/11/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

15 Nguyễn Dương Khang 51033737 13/7/2008 Nam Khơ-me Lớp 11X5

16 Nguyễn Duy Khánh 51033738 20/9/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

17 Phạm Huy Khánh 51033739 02/11/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

18 Trương Văn Khánh 51033740 17/4/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

19 Nguyễn Tuấn Khiêm 51033741 25/02/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

20 Huỳnh Đăng Khoa 51033742 08/10/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

21 Phan Trần Đăng Khoa 51033743 14/7/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

22 Nguyễn Đăng Khôi 51033745 22/9/2007 Nam Kinh Lớp 11X5

23 Nguyễn Chí Linh 51033746 08/3/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

24 Lý Phụng Nghi 51033748 24/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

25 Nguyễn Bé Ngoan 51033749 26/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

26 Trần Phạm Gia Ngọc 51033750 05/4/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

27 Nguyễn Hoàng Qui 51033753 09/5/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

28 Nguyễn Đình Quý 51033754 20/11/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

29 Huỳnh Thùy Quyên 51033755 05/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

30 Lưu Tấn Thành 51033758 27/01/2008 Nam Kinh Lớp 11X5

31 Nguyễn Nhựt Thi 51033759 03/9/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

32 Lê Cẩm Tiên 51033756 22/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

33 Lữ Ngọc Trâm 51033760 30/6/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

34 Lê Huyền Trân 51033455 01/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

35 Phan Bão Trân 51033761 25/12/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

36 Lê Minh Trọng 47948098 23/11/2007 Nam Kinh Lớp 11X5

37 Lê Thanh Trúc 51033711 21/10/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5

38 Lâm Phương Vi 51033762 24/5/2008 Nữ Kinh Lớp 11X5
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